
TRƯỜNG THCS HẢI THÀNH

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2024-2025

Thứ Tiết 9A 9B 9C 8A1 8A2( Hiền)8A3 8A4 ( Tân)7A1 7A2( H.Yến)7A3 7A4 7A5 6A1 6A2 6A3( Minh)6A4

Hai 1 TNHN-HuêTNHN-H.NgọcTNHN-HằngHĐNG-BăngHĐNG-HiềnHĐNG-TặngHĐNG-TânHĐNG_DoanhHĐNG-YếnHĐNG-ThủyHĐNG-PhươngHĐNG-ThảoHĐNG-HoaHĐNG-XuyênHĐNG-MinhHĐNG-Bình

Mầu 2 Văn-Huê Toán-H.NgọcVăn-Hăng Toán-Băng MT-HiềnTNHN-MinhTin-KhiênToán-DoanhToán-H.Yến TA-Thủy LSĐL-NhungGDTC-ThảoGDTC-NhânTA-Xuyên Văn-Hòa Văn-Bình

3 Văn-Huê Toán-H.NgọcVăn-Hăng Toán-BăngKHTN-XanhToán-Tặng TA-Tân Toán-DoanhToán-H.Yến TA-Thủy TA-PhươngLSĐL-Nhung Văn-Hoa TA-Xuyên Văn-Hòa Văn-Bình

4 KHTN-Doanh LSĐL-Bình CN-Huy KHTN-H.YếnKHTN-XanhToán-TặngLSĐL-MinhGDĐP-HằngTin- Khiên GDCD-YếnTA-Phương Văn-Thảo Văn-Hoa Toán-Nhân MT-Hiền LSĐL-Hòa

5 KHTN-DoanhTA-Phương LSĐL-BìnhKHTN-H.YếnGDCD-HuêLSĐL-Minh CN-Huy Tin-KhiênGDĐP-Hằng CN-Tặng GDCD-Yến Văn-Thảo CN-H.NgọcToán-NhânLSĐL-Hòa MT-Hiền

Ba 1 LSĐL-Nhung CN-Huy GDTC-Ngọc TA-Tân Toán-Chi GDTC-BăngLSĐL-Minh TA-Thủy GDTC-Mai LSĐL-LinhGDTC-QuânKHTN-YếnToán-Doanh MT-HiềnKHTN-XanhGDTC-Khiên

Chi 2 LSĐL-BìnhGDTC-T.NgọcTA-Phương TA-Tân Toán-Chi Tin-KhiênGDTC-BăngTA-Thủy LSĐL-Linh Toán-Huy Văn-Thảo KHTN-YếnToán-DoanhGDTC-NhânKHTN-XanhTA-Xuyên

3 Toán-Băng GDĐP-Hoa TA-Phương Tin-Khiên LSĐL-Minh MT-Hiền AN-Quân LSĐL-LinhKHTN-Ngọc Toán-Huy Văn-Thảo LSĐL-NhungKHTN-YếnKHTN-XanhToán-Nhân TA-Xuyên

4 Toán-BăngKHTN-DoanhToán-Ngọc MT-Hiền TA-Tân Văn-NhungGDĐP-Mai Văn-Hoa TA-ThủyKHTN-T.NgọcKHTN-YếnGDCD-ThảoTA-Phương Văn-Bình Toán-Nhân AN-Quân

5 AN-Quân KHTN-Doanh Toán-Ngọc TNHN-Băng TA-Tân Văn-Nhung MT-Hiền Văn-Hoa TA-Thủy KHTN-T.Ngọc CN-Huy TNHN-Thảo TA-Phương Văn-Bình Tin-Khiên KHTN-Xanh

Tư 1 TA-Xuyên Văn-Hằng MT-Hiền AN-Quân Văn-Huê LSĐL-MinhKHTN-Xanh CN-Tặng Văn-Nhung Tin-Khiên Toán-H.Yến TA-Tân LSĐL-Linh Toán-Nhân Văn-Hòa Văn-Bình

Mầu 2 KHTN-Doanh Văn-Hằng CN-Huy GDTC-Khiên Văn-Huê LSĐL-MinhKHTN-Xanh AN-Quân Văn-Nhung LSĐL-Linh Toán-H.Yến TA-Tân MT-Hiền Toán-Nhân Văn-Hòa Văn-Bình

3 GDTC-Ngọc LSĐL-Bình KHTN-Doanh GDCD-Tân GDTC-KhiênKHTN-H.YếnToán-Tặng MT-Hiền LSĐL-Linh GDĐP-Hằng TA-Phương Toán-Huy GDĐP-Hòa AN-Quân TA-Xuyên KHTN-Xanh

4 GDĐP- Hoa LSĐL-NhungKHTN-Doanh Văn-Huê TNHN-HiềnTNHN-MinhToán-TặngKHTN-T.Ngọc AN-Quân Vản-Linh TNHN-Mầu Toán-Huy GDTC-NhânGDĐP-Hòa TA-Xuyên KHTN-Xanh

5 MT-Hiền  TA-Phương Tin-Khiên Văn-Huê CN-Huy AN-Quân TNHN-TânKHTN-T.Ngọc CN-Tặng Vản-Linh GDĐP-HằngLSĐL-Nhung TNHN-HoaTNHN-XuyênTNHN-MinhTNHN-Bình

Năm 1 Tin- Khiên KHTN-DoanhLSĐL-Nhung KHTN-Yến AN-Quân TA-Thủy Văn-Mai Văn-Hoa KHTN-Ngọc LSĐL-Linh MT-Hiền KHTN-Yến TA-PhươngKHTN-XanhGDTC-Nhân Toán-Băng

Chi 2 CN-Huy KHTN-Doanh LSĐL-Bình KHTN-Yến Toán-Chi TA-Thủy Văn-Mai Văn-Hoa KHTN-Ngọc MT-Hiền GDTC-Quân KHTN-Yến Tin-Khiên KHTN-XanhTNHN-Minh Toán-Băng

3 Toán- Băng Tin-Khiên GDTC-T.NgọcLSĐL-Bình Toán-Chi KHTN-H.YếnLSĐL-Minh LSĐL-Linh MT-Hiền TA-Thủy LSĐL-Nhung GDTC-Thảo Toán-DoanhGDTC-NhânGDCD-XuyênGDCD-Phương

4 Toán- Băng CN-Huy GDĐP-Hoa TA-Tân Tin-KhiênKHTN-H.YếnGDCD-Huê GDTC-Mai GDCD-Thảo KHTN-NgọcLSĐL-NhungGDĐP-Hằng Toán-DoanhGDCD-PhươngCN-H.Ngọc LSĐL-Hòa

5 TNHN-Huê TNHN-Ngọc TNHN-Hằng TNHN-Băng TNHN-Hiền CN-Huy TNHN-TânTNHN-MinhTNHN-H.YếnTNHN-Thủy TNHN-Mầu TNHN-Thảo TNHN-Hoa Tin-Khiên GDĐP-Hoa TA-Xuyên

Sáu 1 TA-Xuyên GDTC-T.NgọcToán-Ngọc LSĐL-Bình Văn-Huê Văn-Nhung TA-Tân TNHN-Minh GDTC-Mai GDTC-Quân Văn-Thảo Tin-Khiên LSĐL-LinhKHTN-XanhToán-Nhân GDĐP-Hòa

Mầu 2 TA-Xuyên Văn-Hằng Toán-Ngọc GDTC-Khiên Văn-Huê Văn-Nhung TA-Tân GDTC-Mai Toán-H.Yến Toán-Huy Văn-Thảo AN-Quân KHTN-Yến LSĐL-Linh Toán-Nhân TNHN-Bình

3 GDTC-T.Ngọc Văn-Hằng KHTN-DoanhToán-Băng GDTC-KhiênTNHN-MinhKHTN-Xanh TA-Thủy Toán-H.Yến Toán-Huy KHTN-Yến TA-Tân AN-Quân TNHN-XuyênLSĐL-Hòa CN-H.Ngọc

4 Văn-Huê GDCD-NhungKHTN-DoanhToán-Băng KHTN-XanhGDĐP-Mai Toán-TặngKHTN-T.NgọcLSĐL-Linh AN-Quân KHTN-Yến Văn-Thảo GDCD-Xuyên Văn-Bình LSĐL-Hòa Tin-Khiên

5 Văn-Huê ÂN--Quân GDCD-Nhung CN-Huy KHTN-XanhGDCD-Tân Toán-TặngKHTN-T.NgọcTNHN-H.YếnTNHN-Thủy Tin-Khiên Văn-Thảo LSĐL-Linh Văn-Bình TA-Xuyên LSĐL-Hòa

Bẩy 1 CN-Huy Toán-H.Ngọc TA-Phương LSĐL-Bình LSĐL-MinhGDTC-Băng Văn-Mai Toán-Doanh Văn-Nhung GDTC-Quân Toán-H.Yến MT-Hiền KHTN-Yến LSĐL-LinhKHTN-XanhGDTC-Nhân

Tặng 2 LSĐL-Bình Toán-H.Ngọc AN-Quân Văn-Huê LSĐL-Minh Toán-Băng Văn-Mai Toán-Doanh Văn-NhungKHTN-T.NgọcToán-H.Yến CN-Huy KHTN-Yến LSĐL-LinhKHTN-Xanh Toán-Băng

3 KHTN-Doanh MT-Hiền Văn-Hằng Văn-Huê GDĐP-Mai Toán-BăngKHTN-XanhLSĐL-LinhTNHN-H.YếnTNHN-ThủyTNHN-PhươngTNHN-Thảo Văn-Hoa CN-H.NgọcGDTC-Nhân Toán-Băng

4 GDCD-Nhung TA-Phương Văn-Hằng GDĐP-Mai TA-Tân TA-Thủy GDTC-BăngTNHN-MinhKHTN-Ngọc Văn-Linh KHTN-Yến Toán-Huy Văn-Hoa TA-Xuyên AN-Xuyên TNHN-Bình

5 TNHN-HuêTNHN-H.NgọcTNHN-Hằng TNHN TNHN-HiềnKHTN-H.YếnTNHN-Tân GDCD-Thảo TA-Thủy Văn-Linh AN-Quân Toán-Huy TNHN-HoaTNHN-XuyênTNHN-MinhKHTN-Xanh

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (  Thực hiện từ 01/10/2024; tiết 1 từ 7h00 phút)                   

Hải Thành, ngày 30 tháng 9  năm 2024
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